
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THÁI TRẦN NGUYỄN KIỀU AN
Ngày sinh: 02/01/2008
Số CCCD: 074308000584
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI MAI TRÂM ANH
Ngày sinh: 27/11/2006
Số CCCD: 070306011756
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THÁI KIM ANH
Ngày sinh: 20/02/2008
Số CCCD: 089308008094
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VŨ TRƯỜNG ANH
Ngày sinh: 29/11/2007
Số CCCD: 074207002881
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ ĐÌNH BIẾT
Ngày sinh: 10/09/1983
Số CCCD: 031083026118
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH
Ngày sinh: 14/07/2007
Số CCCD: 042307005115
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH BÌNH
Ngày sinh: 06/03/2007
Số CCCD: 064207000541
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH
Ngày sinh: 23/01/1996
Số CCCD: 089196011990
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ VĂN BẠM
Ngày sinh: 05/01/2002
Số CCCD: 074202004797
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HOÀNG HỒ GIA BẢO
Ngày sinh: 18/11/2007
Số CCCD: 074207010428
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÂM NGUYÊN BẢO
Ngày sinh: 16/02/2000
Số CCCD: 074200005510
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ QUỐC BẢO
Ngày sinh: 09/06/2007
Số CCCD: 079207016406
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ GIA BẢO
Ngày sinh: 15/12/2007
Số CCCD: 070207005194
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ GIA BẢO
Ngày sinh: 02/11/2007
Số CCCD: 074207008227
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRANG GIA BẢO
Ngày sinh: 30/08/2006
Số CCCD: 074206001224
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG QUÂN BẢO
Ngày sinh: 08/09/2007
Số CCCD: 074207006605
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG VŨ GIA BẢO
Ngày sinh: 25/11/2007
Số CCCD: 074207006299
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VŨ THANH BẰNG
Ngày sinh: 22/06/1996
Số CCCD: 083096008979
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VI THỊ LỆ CHI
Ngày sinh: 03/07/2004
Số CCCD: 040304004247
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CHAMALEÁ THỊ CHIẾM
Ngày sinh: 02/05/1990
Số CCCD: 058190002432
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG NGỌC CHÂU
Ngày sinh: 02/09/1997
Số CCCD: 074197004829
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ BÍCH CHÂU
Ngày sinh: 26/02/1989
Số CCCD: 075189014145
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM THÀNH CÔNG
Ngày sinh: 16/01/2008
Số CCCD: 036208017967
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ NGUYỄN CHÍ CÔNG
Ngày sinh: 09/12/1985
Số CCCD: 074085000583
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM ANH CƯỜNG
Ngày sinh: 10/05/1999
Số CCCD: 064099003520
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN THÀNH DANH
Ngày sinh: 28/12/2007
Số CCCD: 074207004202
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC DINH
Ngày sinh: 22/07/1998
Số CCCD: 087098002009
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM LÊ KIỀU DIỄM
Ngày sinh: 30/11/2005
Số CCCD: 077305002409
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC DIỄM
Ngày sinh: 01/01/1985
Số CCCD: 093185000059
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ MỸ DUNG
Ngày sinh: 27/10/1988
Số CCCD: 074188008928
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DUY
Ngày sinh: 30/10/2006
Số CCCD: 074206005042
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ MỸ DUY
Ngày sinh: 14/04/2004
Số CCCD: 093304001290
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VƯƠNG MINH DUY
Ngày sinh: 14/06/2007
Số CCCD: 074207004110
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH PHI DŨNG
Ngày sinh: 30/11/2007
Số CCCD: 074207007644
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ TRUNG DŨNG
Ngày sinh: 26/06/1987
Số CCCD: 070087004030
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN DŨNG
Ngày sinh: 19/12/2007
Số CCCD: 074207001210
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM NGUYỄN QUỐC DŨNG
Ngày sinh: 21/12/2007
Số CCCD: 038207012002
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VŨ ĐẮC DŨNG
Ngày sinh: 16/10/1998
Số CCCD: 022098000407
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: AN VĂN PHI DƯƠNG
Ngày sinh: 16/12/2004
Số CCCD: 089204022413
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG
Ngày sinh: 17/05/1999
Số CCCD: 074199005030
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH THÁI DƯƠNG
Ngày sinh: 20/01/2008
Số CCCD: 089208023169
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BỒ BỬU DƯỢC
Ngày sinh: 18/06/1975
Số CCCD: 074075002834
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG HÙNG EM
Ngày sinh: 01/01/1995
Số CCCD: 095095009031
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ VĂN TIẾN GIÁP
Ngày sinh: 26/12/2007
Số CCCD: 074207009675
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM
Ngày sinh: 26/09/1993
Số CCCD: 086193011088
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HIẾU
Ngày sinh: 18/04/2007
Số CCCD: 070207005165
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIẾU
Ngày sinh: 22/09/2007
Số CCCD: 074207006970
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG TRỌNG HIẾU
Ngày sinh: 14/04/1978
Số CCCD: 074078002934
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH HIỂN
Ngày sinh: 18/08/2007
Số CCCD: 089207005855
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN QUANG HIỂN
Ngày sinh: 29/09/2007
Số CCCD: 074207005976
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HWANG JIN HO
Ngày sinh: 11/01/2008
Số CCCD: 074208009146
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HOÀI
Ngày sinh: 01/07/1993
Số CCCD: 074093003044
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH TẤN HOÀNG
Ngày sinh: 21/01/1990
Số CCCD: 074090006714
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG
Ngày sinh: 12/09/2004
Số CCCD: 074204005262
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ SĨ HOÀNG
Ngày sinh: 30/07/2001
Số CCCD: 049201002970
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI GIA HUY
Ngày sinh: 22/08/2007
Số CCCD: 070207009475
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH NGUYỄN QUỐC HUY
Ngày sinh: 27/12/2007
Số CCCD: 074207003012
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LIÊU TRẤN HUY
Ngày sinh: 24/12/2007
Số CCCD: 079207048280
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VÕ GIA HUY
Ngày sinh: 25/11/2007
Số CCCD: 074207004094
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN ĐÌNH HUY
Ngày sinh: 28/07/2005
Số CCCD: 074205010540
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH HUYỀN
Ngày sinh: 15/07/1996
Số CCCD: 091196015810
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯ GIA HY
Ngày sinh: 12/04/2002
Số CCCD: 074202000442
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÀ
Ngày sinh: 20/11/1978
Số CCCD: 034078026214
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI GIA HÂN
Ngày sinh: 13/10/2007
Số CCCD: 074307007584
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM PHI HÙNG
Ngày sinh: 11/07/2007
Số CCCD: 074207008979
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM TẤN HƯNG
Ngày sinh: 17/01/2007
Số CCCD: 074207003220
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG
Ngày sinh: 15/01/2007
Số CCCD: 089307021122
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ CẨM HƯỜNG
Ngày sinh: 12/12/2007
Số CCCD: 070307008766
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH
Ngày sinh: 07/12/1992
Số CCCD: 074192008712
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
Ngày sinh: 10/10/1989
Số CCCD: 064189014500
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI QUỐC HẢI
Ngày sinh: 13/03/1991
Số CCCD: 074091000886
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH LÊ THANH HẢI
Ngày sinh: 16/10/2007
Số CCCD: 074207008901
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM TRUNG HẢI
Ngày sinh: 13/10/2007
Số CCCD: 037207009317
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ HẬU
Ngày sinh: 20/01/2004
Số CCCD: 040304027098
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRỊNH VĂN HẬU
Ngày sinh: 16/08/2007
Số CCCD: 095207000644
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN THANH HỒNG
Ngày sinh: 12/04/2000
Số CCCD: 074300004847
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HỮU
Ngày sinh: 17/12/2007
Số CCCD: 074207004872
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN VĂN KA
Ngày sinh: 08/02/2002
Số CCCD: 091202016657
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH KHA
Ngày sinh: 28/09/2006
Số CCCD: 074206004371
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH KHOA
Ngày sinh: 23/10/2007
Số CCCD: 074207010554
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ HỮU KHOA
Ngày sinh: 30/12/2007
Số CCCD: 074207006584
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẦU PHƯỚC KHÁNH
Ngày sinh: 11/08/2007
Số CCCD: 087207007232
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÒNG CỌOC KHÌN
Ngày sinh: 20/02/2004
Số CCCD: 060204001976
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VŨ ĐÌNH KHÔI
Ngày sinh: 20/08/1992
Số CCCD: 091092015817
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TRUNG KIÊN
Ngày sinh: 30/07/2007
Số CCCD: 077207002292
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN
Ngày sinh: 03/09/1988
Số CCCD: 091088002464
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN KIỆT
Ngày sinh: 16/11/2005
Số CCCD: 092205009745
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH GIA KỲ
Ngày sinh: 15/11/2006
Số CCCD: 054206001754
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ TUYẾT LINH
Ngày sinh: 12/11/2005
Số CCCD: 074305001266
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ PHI LONG
Ngày sinh: 10/08/1992
Số CCCD: 074092001343
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ HUỲNH HOÀNG LONG
Ngày sinh: 28/12/2007
Số CCCD: 074207001192
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯU HƯNG LONG
Ngày sinh: 21/12/2007
Số CCCD: 074207003624
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH LONG
Ngày sinh: 07/10/1996
Số CCCD: 074096006905
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM TRẦN HOÀNG LONG
Ngày sinh: 04/07/1991
Số CCCD: 079091003722
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN BẢO MINH LONG
Ngày sinh: 12/12/2007
Số CCCD: 074207011451
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN PHI LONG
Ngày sinh: 19/03/1982
Số CCCD: 079082035740
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THÀNH LONG
Ngày sinh: 08/01/1996
Số CCCD: 058096007062
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH LUÂN
Ngày sinh: 19/12/2007
Số CCCD: 091207017358
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM ĐÌNH LUÂN
Ngày sinh: 07/11/2007
Số CCCD: 074207002187
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG VŨ LUÂN
Ngày sinh: 15/09/2006
Số CCCD: 074206006832
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐOÀN TRƯƠNG TRÚC LY
Ngày sinh: 19/09/2007
Số CCCD: 072307004645
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LÀI
Ngày sinh: 21/12/1991
Số CCCD: 040191040302
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC LÂM
Ngày sinh: 14/12/1987
Số CCCD: 066187007450
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LÂN
Ngày sinh: 17/09/1994
Số CCCD: 070194006955
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TẤN LỘC
Ngày sinh: 31/12/2007
Số CCCD: 070207010022
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN PHÁT TÀI LỢI
Ngày sinh: 08/10/2004
Số CCCD: 089204015330
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CHUNG NHẬT MINH
Ngày sinh: 23/04/2002
Số CCCD: 070202008635
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRẠCH MINH
Ngày sinh: 19/08/1989
Số CCCD: 040089024648
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM CẢNH MINH
Ngày sinh: 19/12/2007
Số CCCD: 074207001555
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN NGỌC MINH
Ngày sinh: 15/10/2007
Số CCCD: 074207007090
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ NHƯ MUỘI
Ngày sinh: 02/07/2004
Số CCCD: 093304007586
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HỮU MẠNH
Ngày sinh: 15/06/1989
Số CCCD: 038089004786
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NHU MỴ
Ngày sinh: 17/12/2006
Số CCCD: 070306006836
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THANH NAM
Ngày sinh: 28/11/1990
Số CCCD: 066090015200
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG NGHI
Ngày sinh: 20/11/2001
Số CCCD: 074301005906
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày sinh: 14/11/1981
Số CCCD: 074181009587
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG KIM NGÂN
Ngày sinh: 12/05/1991
Số CCCD: 079191021574
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN LÊ THẢO NHI
Ngày sinh: 08/11/2001
Số CCCD: 074301004018
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHI
Ngày sinh: 19/05/1990
Số CCCD: 091190024368
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ NGUYỄN YẾN NHI
Ngày sinh: 21/12/2007
Số CCCD: 074307008349
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NHUNG
Ngày sinh: 10/03/2001
Số CCCD: 074301001971
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO NGỌC QUỲNH NHƯ
Ngày sinh: 05/07/2006
Số CCCD: 074306007538
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
Ngày sinh: 12/12/2002
Số CCCD: 095302004942
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG VĂN NHẬT
Ngày sinh: 22/01/2007
Số CCCD: 094207004105
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NI
Ngày sinh: 01/01/1982
Số CCCD: 094182019904
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG PHI
Ngày sinh: 03/10/2006
Số CCCD: 074206000575
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ NGỌC PHONG
Ngày sinh: 20/05/2006
Số CCCD: 074206003564
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THANH PHONG
Ngày sinh: 08/01/1988
Số CCCD: 074088005778
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG
Ngày sinh: 19/07/1989
Số CCCD: 092089010077
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN ĐẠI PHONG
Ngày sinh: 19/12/2007
Số CCCD: 074207008982
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG PHÁT
Ngày sinh: 14/01/2007
Số CCCD: 094207003889
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH PHÁT
Ngày sinh: 12/10/2007
Số CCCD: 074207003409
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN PHÁT
Ngày sinh: 16/11/2005
Số CCCD: 079205031309
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG PHÚC
Ngày sinh: 18/01/2008
Số CCCD: 074208003987
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ĐOÀN HOÀNG PHÚC
Ngày sinh: 03/10/2007
Số CCCD: 079207006500
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THÀNH NGUYÊN PHÚC
Ngày sinh: 18/12/2007
Số CCCD: 074207009936
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG LÊ HOÀNG PHÚC
Ngày sinh: 03/05/2003
Số CCCD: 074203007705
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Ngày sinh: 28/03/2001
Số CCCD: 070301011491
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HỮU DUY PHỐ
Ngày sinh: 23/02/2007
Số CCCD: 040207019631
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ MINH QUANG
Ngày sinh: 21/01/2008
Số CCCD: 074208007617
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ MINH QUÂN
Ngày sinh: 27/12/2007
Số CCCD: 075207002707
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ LÂM PHÚ QUÝ
Ngày sinh: 22/07/2007
Số CCCD: 075207016238
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ ĐỖ THÀNH QUÝ
Ngày sinh: 13/12/2007
Số CCCD: 092207007938
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUỐC
Ngày sinh: 15/04/1996
Số CCCD: 066096013195
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG SĨ QUỐC
Ngày sinh: 21/10/2007
Số CCCD: 074207002098
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG LÊ NHƯ QUỲNH
Ngày sinh: 08/11/2007
Số CCCD: 074307007441
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THIỀU VĂN PHÚ SANG
Ngày sinh: 13/06/1986
Số CCCD: 087086000330
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ SÁU
Ngày sinh: 14/08/1997
Số CCCD: 038197015515
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH SƠN
Ngày sinh: 31/07/1994
Số CCCD: 074094004199
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÁI SƠN
Ngày sinh: 05/12/2007
Số CCCD: 079207029575
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG ĐÀO QUANG THANH
Ngày sinh: 31/12/2007
Số CCCD: 074207002308
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO THỊ THANH
Ngày sinh: 21/06/2001
Số CCCD: 095301001391
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ MINH THIẾT
Ngày sinh: 01/01/1980
Số CCCD: 087080011012
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THUẬN
Ngày sinh: 06/09/1982
Số CCCD: 074082008169
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ SỸ THÀNH
Ngày sinh: 19/01/2008
Số CCCD: 066208019410
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG THÁI
Ngày sinh: 04/10/1996
Số CCCD: 074096001372
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ ĐỖ HOÀNG THÔNG
Ngày sinh: 20/08/1992
Số CCCD: 074092006108
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM HOÀNG THÔNG
Ngày sinh: 25/01/1977
Số CCCD: 075077002286
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ THANH THÚY
Ngày sinh: 12/01/2006
Số CCCD: 074306001509
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
Ngày sinh: 05/12/2007
Số CCCD: 074307001209
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRÚC ANH THƯ
Ngày sinh: 17/08/2003
Số CCCD: 074303005861
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THƯƠNG
Ngày sinh: 14/07/2006
Số CCCD: 074206007530
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TẤT THƯỞNG
Ngày sinh: 10/01/1996
Số CCCD: 040096012897
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THẢO
Ngày sinh: 05/08/1998
Số CCCD: 074198001661
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Ngày sinh: 06/12/2004
Số CCCD: 089304020028
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯƠNG ĐỨC THỊNH
Ngày sinh: 06/10/1990
Số CCCD: 074090008220
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH TRƯỜNG THỊNH
Ngày sinh: 06/02/2005
Số CCCD: 096205005394
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ THỦY TIÊN
Ngày sinh: 18/11/2006
Số CCCD: 074306009925
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ CẨM TIÊN
Ngày sinh: 04/10/1993
Số CCCD: 091193000287
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN MẠNH TIẾN
Ngày sinh: 20/09/2001
Số CCCD: 074201008396
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ MINH TIẾN
Ngày sinh: 08/02/2004
Số CCCD: 074204002696
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÝ HOÀNG TIỀM
Ngày sinh: 14/08/2003
Số CCCD: 002203004806
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ VĂN TIỆN
Ngày sinh: 01/01/1961
Số CCCD: 074061005816
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TOAN
Ngày sinh: 27/09/1978
Số CCCD: 027178004755
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐOÀN THỊ THANH TRANG
Ngày sinh: 03/02/1980
Số CCCD: 074180007639
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM THỊ ĐĂNG TRINH
Ngày sinh: 20/05/1994
Số CCCD: 079194019465
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÝ QUANG TRIỀU
Ngày sinh: 09/12/2007
Số CCCD: 075207014736
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ MINH TRUNG
Ngày sinh: 15/12/1966
Số CCCD: 074066008471
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ngày sinh: 12/11/1986
Số CCCD: 074086001537
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRÍ TRUNG
Ngày sinh: 27/03/2004
Số CCCD: 075204002505
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO ĐỨC TRUNG
Ngày sinh: 05/07/2000
Số CCCD: 060200005671
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THƯỢNG NGỌC TRÂM
Ngày sinh: 06/02/2000
Số CCCD: 070300009006
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH TRÍ
Ngày sinh: 14/08/2006
Số CCCD: 074206006843
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ MINH TRÍ
Ngày sinh: 16/09/1995
Số CCCD: 080095009873
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH TRÚC
Ngày sinh: 24/12/2007
Số CCCD: 074307002149
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRÂM THẢO TRÚC
Ngày sinh: 06/11/2007
Số CCCD: 074307007589
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
Ngày sinh: 10/11/1990
Số CCCD: 074090004510
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM NGUYỄN THÁI TUẤN
Ngày sinh: 04/03/2005
Số CCCD: 072205013175
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TÀI
Ngày sinh: 12/10/2007
Số CCCD: 074207009590
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRỊNH THIÊN TÀI
Ngày sinh: 18/11/2007
Số CCCD: 074207008304
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HOÀNG HOÀI TÂM
Ngày sinh: 30/05/1975
Số CCCD: 079075010331
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN BÁ TÂM
Ngày sinh: 16/06/1982
Số CCCD: 040082015027
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TÂM
Ngày sinh: 01/01/2007
Số CCCD: 074207000376
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TÂM
Ngày sinh: 02/06/1994
Số CCCD: 075094004311
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ THANH TÂM
Ngày sinh: 25/02/1981
Số CCCD: 064181002528
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THÁI THANH TÂN
Ngày sinh: 03/07/2007
Số CCCD: 074207010409
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ THÀNH TÂY
Ngày sinh: 07/10/1983
Số CCCD: 074083001885
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐOÀN QUANG TÍN
Ngày sinh: 15/03/1989
Số CCCD: 051089017022
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG TÍNH
Ngày sinh: 17/09/2004
Số CCCD: 074204001038
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN VĂN TÍNH
Ngày sinh: 21/12/2001
Số CCCD: 091201013981
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH ANH TÚ
Ngày sinh: 25/05/1999
Số CCCD: 074099000169
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM HOÀNG TÚ
Ngày sinh: 27/10/2006
Số CCCD: 074206002723
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ TRƯỜNG UY
Ngày sinh: 25/08/2007
Số CCCD: 074207003166
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG VIỄN
Ngày sinh: 17/12/2004
Số CCCD: 062204001687
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN LÊ TƯỜNG VY
Ngày sinh: 07/12/2007
Số CCCD: 074307005984
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY
Ngày sinh: 14/12/2007
Số CCCD: 074307007562
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ VÂN
Ngày sinh: 27/06/2007
Số CCCD: 074307006397
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN VÕ
Ngày sinh: 01/04/1990
Số CCCD: 074090000780
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC VĨNH
Ngày sinh: 11/06/1985
Số CCCD: 046085018465
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ TRẦN ANH VŨ
Ngày sinh: 08/10/2005
Số CCCD: 074205007505
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THÁI QUỐC VŨ
Ngày sinh: 10/11/2005
Số CCCD: 074205002949
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ÔN LÊ HOÀNG VŨ
Ngày sinh: 03/11/2006
Số CCCD: 074206007951
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG TUẤN VŨ
Ngày sinh: 24/07/2006
Số CCCD: 070206004233
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CHUNG TUẤN VỸ
Ngày sinh: 30/04/2006
Số CCCD: 089206012553
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC YẾN
Ngày sinh: 29/09/2007
Số CCCD: 060307006799
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ KIM YẾN
Ngày sinh: 25/06/1999
Số CCCD: 084199005049
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN NGUYỄN HỒNG ÁNH
Ngày sinh: 19/09/2007
Số CCCD: 072307007494
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ THỊ NHƯ Ý
Ngày sinh: 29/12/2007
Số CCCD: 074307007922
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRỊNH MINH ĐÔ
Ngày sinh: 24/01/1998
Số CCCD: 074098001647
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH TUẤN ĐẠT
Ngày sinh: 24/02/2007
Số CCCD: 075207012931
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ TẤN ĐẠT
Ngày sinh: 09/01/2008
Số CCCD: 074208002509
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TIẾN ĐẠT
Ngày sinh: 14/02/1992
Số CCCD: 036092012055
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HỒ TẤN ĐẠT
Ngày sinh: 17/12/2003
Số CCCD: 074203000566
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Ngày sinh: 05/03/2007
Số CCCD: 074207000514
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TẤN ĐẠT
Ngày sinh: 07/02/1986
Số CCCD: 056086000462
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐINH XUÂN ĐẠT
Ngày sinh: 08/03/2002
Số CCCD: 075202016361
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NHẤT ĐỆ
Ngày sinh: 05/08/1998
Số CCCD: 094098001072
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH ANH ĐỨC
Ngày sinh: 24/01/2008
Số CCCD: 095208001886
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ ANH ĐỨC
Ngày sinh: 05/12/2007
Số CCCD: 074207009374
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN-LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC
Ngày sinh: 20/01/1998
Số CCCD: 070098003340
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 15/06/2026


